Tác động của việc giá dầu thô tăng lên gần đây đối với tình hình lạm phát của các nước Châu Á, và các biện pháp chính sách tiền tệ hiện đang được áp dụng (hoặc nên áp dụng).

1. Trong 2 năm qua, tác động trực tiếp đến lạm phát do giá dầu tăng gây ra ở các nước châu Á thường không đáng kể so với mức gia tăng thực tế của giá dầu thô thế giới.

Lý do là khoảng một nửa trong tổng số các nước trong khu vực hiện áp dụng chế độ quản lý giá ở một mức độ nhất định, điều này đã làm hạn chế sự gia tăng mức giá trong nước trung bình, do đó làm phát sinh chi ngân sách đáng kể. Ngay cả ở các nền kinh tế mà giá cả được xác định theo qui luật cung-cầu thì giá dầu trong nước vẫn tăng thấp hơn so với sự gia tăng của giá dầu thế giới. Lý do chính là thuế và các chi phí lọc và phân phối dầu tương đối ổn định, các loại chi phí này thường chiếm tỷ lệ đáng kể trong giá dầu bán lẻ tại cây xăng, chiếm đến 2/3 giá bán. Ở một số ít quốc gia, đồng nội tệ tăng giá so với đồng đô la cũng giúp kiềm chế lạm phát.

Một lý do khác làm giảm nhẹ tác động của giá dầu tăng đối với CPI trong nước là tỷ trọng của các sản phẩm dầu mỏ trong CPI của quốc gia tương đối nhỏ - bình quân khoảng 3%. Nếu tính cả giá vận chuyển và giá điện thì quyền số cũng chỉ ở mức bình quân khoảng 10%.

2. Tác động thứ cấp (tác động gián tiếp) do giá dầu tăng đối với lạm phát cũng không đáng kể do các công ty gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước khác, đặc biệt là từ Trung quốc, đã phải gánh chịu chi phí đầu vào cao hơn. Nếu giá dầu thô thế giới tiếp tục ở mức cao, cuối cùng các nước cũng sẽ phải điều chỉnh mức giá trong nước. Nếu tác động truyền dẫn này diễn ra hoàn toàn, có thể thấy lạm phát sẽ tiếp tục tăng trở lại ở các nền kinh tế Châu Á.

3. Đến nay, các biện pháp chính sách tiền tệ nhằm đối phó với tình hình lạm phát gia tăng vẫn còn hạn chế. Hiện không có nước nào phải thắt chặt chính sách tiền tệ vì giá dầu tăng. Một phần, biện pháp chính sách hạn chế này đã phản ánh tình hình tăng lạm phát tương đối thấp do tác động truyền dẫn không hoàn toàn như đã lưu ý ở trên. Tuy nhiên, các nước cần chuẩn bị đối phó bằng chính sách tiền tệ hơi thắt chặt hơn một chút nếu tác động thứ cấp bắt đầu có tác động. Nói chung, nếu lạm phát tăng chỉ vì giá dầu tăng một lần thì không cần tiến hành các biện pháp chính sách. Các nước sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu trong nền kinh tế trước tình hình giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, nếu tác động ban đầu do giá dầu tăng gây ra đối với lạm phát cho thấy dấu hiệu của tác động thứ cấp (sự điều chỉnh giá tương đối) thì có thể cần thắt chặt tiền tệ để duy trì cầu và neo kỳ vọng lạm phát.

Thực ra, các nước hiện áp dụng chế độ quản lý giá (tức là trợ cấp từ ngân sách) đang trì hoãn quá trình điều chỉnh cơ cấu cần phải tiến hành trong nền kinh tế. Có thể cần áp dụng biện pháp chính sách ngân sách như vậy nếu hy vọng việc giá tăng là tạm thời hoặc chi phí điều chỉnh một số khu vực trong xã hội cao, và cần vận dụng cơ chế truyền tải dần dần để bảo vệ những nhóm người đó trong xã hội.

4. Trong trường hợp Việt nam, mặc dù có thể thấy giá năng lượng quốc tế tăng sẽ làm tăng giá tiêu dùng trong nước, nhưng tác động chung đến nền kinh tế sẽ ít nghiêm trọng hơn so với các quốc gia không sản xuất dầu. Nguồn thu xuất khẩu và nguồn thu của Chính phủ tăng mạnh nhờ giá dầu xuất khẩu tăng bất kể thỏa thuận phân chia thu nhập với các nhà đầu tư nước ngoài. Tác động chung đến nền kinh tế còn phụ thuộc một phần vào mức độ tiết kiệm hay sử dụng nguồn thu chính phủ vượt mức này. Do đó, mặc dù chi phí đầu vào tăng và giá tiêu dùng có thể dẫn đến việc không khuyến khích tiêu dùng tư nhân, nhưng Chính phủ có thể sử dụng hiệu quả nguồn tiết kiệm từ việc giá dầu tăng này.

Trong trường hợp Việt nam, cần cân nhắc một khía cạnh khác nữa. Cũng như nhiều nước khác trong khu vực, vì giá dầu trong nước được quản lý nên tác động truyền dẫn của việc giá dầu tăng đến nền kinh tế còn tùy thuộc vào việc giá dầu quản lý được điều chỉnh nhanh hay chậm. Nếu việc điều chỉnh giá diễn ra rất chậm thì nền kinh tế cũng sẽ điều chỉnh chậm theo tình hình giá dầu tăng và Chính phủ sẽ phải chi nhiều hơn từ ngân sách để trợ cấp cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu.
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